
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM Y TẾ 

QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số      /TM-TTYT Ngũ Hành Sơn, ngày     tháng 3 năm 2023 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Về việc chào giá mua sắm vật liệu nha khoa 

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp có năng lực. 

Hiện tại, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn đang có nhu cầu mua sắm vật 
liệu nha khoa phục vụ cho công tác khám chữa bệnh thường xuyên tại đơn vị, chi 
tiết tại Phụ lục đính kèm; 

Để có cơ sở mua sắm, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn kính mời các đơn 
vị quan tâm và có khả năng đáp ứng gửi hồ sơ tham gia chào giá (chi tiết danh 
mục theo phụ lục 01 đính kèm). 

Hồ sơ xin gửi về: Khoa Dược-TTB-VTYT, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành 
Sơn. Địa chỉ: 582 Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố 
Đà Nẵng. 

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày phát hành Thư mời chào giá đến trước 
17h00 ngày 31/03/2023. 

Số điện thoại: 02363.969.894 – 0914.165.468. 

Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín để bảo mật và 
tạo sự khách quan trong việc mời chào giá; bên ngoài phong bì phải ghi rõ nội 
dung là CHÀO GIÁ GÓI HÓA CHẤT, VẬT LIỆU NHA KHOA để tiện theo 
dõi. 

Hồ sơ chào giá gồm: 

- Bảng chào giá (Theo mẫu phụ lục 02 đính kèm). 

- Hồ sơ chứng minh công ty có chức năng trong việc chào giá tương ứng 
(Giấy phép kinh doanh của đơn vị, hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết 
bị y tế). 

- Đối với sản phẩm, hàng hóa yêu cầu cung cấp: Catalogue, tài liệu tính năng 
kỹ thuật (thông số, đặc tính kỹ thuật của hàng hóa chào giá). Nếu hàng nhập khẩu 
nước ngoài kèm bản dịch tiếng việt; tài liệu chứng minh phân nhóm theo thông 
tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020. 
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Lưu ý: Hàng hóa chào giá là hàng hóa mới 100%, đạt tiêu chuẩn ISO 13485, 
chưa qua sử dụng. Giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu 
có). 

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý đơn vị. 

Trân trọng cám ơn./. 

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- Lưu: VT, TC-KT, Dược-TTB-VTYT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  
 

 
 

Nguyễn Tiến Hưng 



PHỤ LỤC 01 
DANH MỤC VẬT LIỆU NHA KHOA ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời chào giá  ngày     tháng      năm 2023 của  
Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn ) 

 

STT Tên trang thiết bị y tế 
Phân nhóm theo 
TT 14/2020/TT-

BYT 
ĐVT Số lượng  

 VẬT LIỆU NỘI NHA 

1 Chất che tủy chiếu đèn Nhóm 3 Tuýp 05 

2 Cây cạo vôi (đầu piezo) Nhóm 6 Cây 08 

3 Mũi khoan thép các cỡ   Nhóm 3 Mũi 120 

4 Trâm xoay nội nha dùng tay Nhóm 3 Vĩ 180 

5 Côn giấy các cỡ Nhóm 6 Hộp 90 

6 Côn chính gutta các cỡ Nhóm 6 Hộp 30 

7 Côn phụ A,B,C,D Nhóm 6 Hộp 30 

8 Giấy than cắn khớp Nhóm 3 hoặc 6 Xấp 20 

9 
Cement hàn/trám răng FUJI 9 
15g hoặc tương đương 

Nhóm 3 Hộp 36 

10 Vật liệu trám tạm Nhóm 3 hoặc 6 Hộp 10 

11 Bôi trơn ống tủy Nhóm 3 hoặc 6 Ống 12 

12 Mũi gates các số (1;2;3) Nhóm 3 Cây 60 

13 
Mũi khoan kim cương nha 
khoa các loại các cỡ 

Nhóm 3 Mũi 320 

14 Reamer các cỡ Nhóm 3 hoặc 6 Cái 100 

15 File các cỡ Nhóm 3 hoặc 6 Cái 80 

16 Cây lèn Nhóm 3 Cây 20 

17 Trâm gai các số Nhóm 3 Vĩ 100 

18 Lentulo các cỡ Nhóm 3 hoặc 6 Cây 120 
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STT Tên trang thiết bị y tế 
Phân nhóm theo 
TT 14/2020/TT-

BYT 
ĐVT Số lượng  

19 Đai kim loại Nhóm 3 Gói 100 

20 Eugenol Nhóm 6 Lọ 02 

21 Chất hàn ống tủy Cortisomol Nhóm 6 Hộp 02 

22 
Vật liệu che tủy Calcium 
Hydroxide 

Nhóm 6 Lọ 10 

 VẬT LIỆU NHA KHOA TRONG PHỤC HÌNH 

23 Trục gắn đĩa đánh bóng Soflex Nhóm 3 Cái 04 

24 Đài đánh bóng (Đĩa, ngọn lửa) Nhóm 3 Cái 100 

25 Chỉ co nướu Nhóm 3 hoặc 6 Lọ 04 

26 Chổi đánh bóng Nhóm 6 Cái 300 

27 Đài cao su Nhóm 6 Cái 300 

 VẬT LIỆU NHA KHOA 

28 Bình xịt sát khuẩn Nhóm 3 Chai 04 

29 Giấy sát khuẩn Nhóm 3 Hộp 20 

30 Tê bôi bề mặt Nhóm 6 Lọ 04 

31 Dầu xịt tay khoan Nhóm 3 Chai 02 

32 Mặt gương Nhóm 6 Cái 60 

33 Cây bóc tách Nhóm 3 hoặc 6 Cái 06 

34 
Khuôn trám nha khoa 0.04mm, 
5mm 

Nhóm 6 Cái 100 

35 
Khuôn trám nha khoa 0.04mm, 
6,4mm 

Nhóm 6 Cái 100 

36 Sò đánh bóng Nhóm 3 Con 600 

37 Chỉ tơ nha khoa Nhóm 6 Cuộn 12 

38 Chêm gỗ Nhóm 6 Cái 200 



PHỤ LỤC 2 
MẪU BÁO GIÁ HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

(Đính kèm thư mời chào giá             ngày       tháng     năm 2023) 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP                                                                                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Địa chỉ:   Ngũ Hành Sơn, ngày…..tháng….năm 2023 
Email: 
Số điện thoại liên hệ:                                                                                                                                             

THƯ CHÀO GIÁ 

 

 Kính gửi: Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn 

           Địa chỉ: 582 Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

     Theo Thư mời chào giá ngày……của Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, Công ty …… hân hạnh gửi đến Quý Bệnh viện bảng báo 
giá, cụ thể như sau: 

STT Tên hàng hóa 
Tên thương 

mại 
Đặc tính kĩ thuật, tiêu chuẩn 

chất lượng 

Hãng/ 
nước sản 

xuất 

Phân nhóm 
thông tư 14 

Số lượng 
Đơn giá (bao gồm 

VAT) 
Thành tiền 

         

Báo giá này có hiệu lực từ ngày…../…../…… đến ngày…./…./….. 

         …, ngày …. tháng …. năm 2023 

         ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

                           (Ký ghi rõ họ tên)
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